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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 07/10/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin mưa dông, lốc xoáy và gió mạnh trên biển
Ngày và đêm 08/10, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.
2. Về mưa

- Mưa ngày (19h/06/10-19h/07/10): Khu vực Bắc Bộ có mưa rất to, phổ biến từ 150-250mm; riêng các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa phổ biến từ 200-400mm, một số trạm mưa lớn như: Quyết Thắng (Lạng Sơn) 245mm, Trương Lương (Cao Bằng) 214mm, Ghềnh Gà (Tuyên Quang) 221mm, Gia Bảy (Thái Nguyên) 566mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 564mm, Đồng Quang (Thái Nguyên) 484mm, Bố Hạ (Bắc Ninh) 452mm, Xuân Hương (Bắc Ninh) 403mm, Sóc Sơn (Hà Nội) 255mm, Láng (Hà Nội) 221mm, Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh) 395mm.

- Mưa đêm (19h/07/10-07h/08/10): Các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Nghệ An có mưa 30-50mm, cục bộ trên 90mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Xuân Minh (Tuyên Quang) 105mm, Cát Bà (Hải Phòng) 125mm, Đồng Tâm (Phú Thọ) 77mm, Dừa (Nghệ An) 95mm.
- Mưa 3 ngày (19h/04/10-07h/08/10): Khu vực Bắc Bộ có mưa rất to, phổ biến từ 200-300mm; riêng các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa phổ biến từ 250-450mm, một số trạm mưa lớn như: Quyết Thắng (Lạng Sơn) 339mm, Trương Lương (Cao Bằng) 272mm, Ghềnh Gà (Tuyên Quang) 266mm, Gia Bảy (Thái Nguyên) 606mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 600mm, Đồng Quang (Thái Nguyên) 518mm, Bố Hạ (Bắc Ninh) 512mm, Xuân Hương (Bắc Ninh) 485mm, Sóc Sơn (Hà Nội) 300mm, Láng (Hà Nội) 271mm, Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh) 439mm.
Dự báo: 
Ngày 08/10, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.
Chiều tối và tối 08/10, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
3. Tình hình lũ
a) Tin lũ các sông khu vực Bắc Bộ
Hiện nay, lũ trên sông Lô, Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên, mực nước tại một số trạm như sau:
- Sông Cầu (Thái Nguyên) tại Gia Bảy lúc 07h/08/10 là 29,84m trên BĐ3 là 2,84m, vượt lịch sử (28,81m) 1,03m.

- Sông Bằng (Cao Bằng) tại Bằng Giang lúc 06h/08/10 là 185,42m, trên BĐ3 là 1,92m, vượt lịch sử (184,84m) 0,58m 

- Sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) lúc 6h/08/10 là 24,07m, trên BĐ3 5,07m; tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) lúc 6h/08/10 là 17,4m, trên BĐ3 1,4m.

Dự báo:

 Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức lịch sử; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và có khả năng vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m).
b) Tin lũ khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước tại một số trạm lúc 07h/08/10 như sau: sông Tiền tại Tân Châu 3,77m, trên BĐ1 0,27m; sông Hậu tại Châu Đốc 3,25m, trên BĐ1 0,25m.
Dự báo: Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 08-10/10, sau đó biến đổi chậm. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,90m, dưới BĐ2 0,1m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,40m, dưới BĐ2 0,1m, tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3 từ 0,1-0,3m.
4. Tin động đất

Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, ngày 07/10 xảy ra 05 trận động đất tại các xã Măng Ri, Măng Bút tỉnh Quảng Ngãi, độ lớn từ 2,5-3,4, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km và 01 trận động đất tại xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng, độ lớn 3,4, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,5km.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	07/10
	214,52
	119
	2.431
	4.375
	215

	
	
	08/10
	215,25
	116,2
	3.846
	1.788
	

	Hòa Bình
	7h
	07/10
	113,91
	14,03
	5.959
	5.959
	117

	
	
	08/10
	113,01
	13,73
	2.015
	4.234
	

	Tuyên Quang
	7h
	07/10
	114,14
	53,95
	2.007
	1.818
	120

	
	
	08/10
	117,33
	52,31
	3.784
	1.217
	

	Thác Bà
	7h
	07/10
	56,57
	24,92
	600
	464
	58

	
	
	08/10
	56,97
	22,81
	960
	0
	


Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 01 cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy.
b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 70-98% dung tích thiết kế. Hiện có 137 hồ hư hỏng; 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới (Tuyên Quang 16, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2).

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 76% - 99% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).
c) Hồ chứa thuỷ điện

*Sự cố vỡ đập thủy điện tại Lạng Sơn: Ngày 07/10/2025, xảy ra 01 vụ vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường, chỉ đạo các xã phối hợp với lực lượng quân đội, công an tổ chức di dời 803 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó gồm 196 hộ/779 người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố vỡ đập.
- Khu vực Bắc Bộ: Có 29 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 05 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
2. Tình hình đê điều

- Các tuyến đê sông trên địa các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội và Ninh Bình có tổng chiều dài 4.656km (trong đó 2.253,13km đê từ cấp III trở lên, 1.554,39 km đê dưới cấp III và 848,07km đê chưa phân cấp), 144 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Thái Nguyên: 09, Phú Thọ: 18, Bắc Ninh: 36, Hải Phòng: 63, Hưng Yên: 57, Hà Nội: 31, Ninh Bình: 50); 20 công trình đang thi công dở dang (Phú Thọ: 03; Bắc Ninh: 02; Hà Nội:13; Ninh Bình: 02), trong đó trên các tuyến đê sông từ cấp III trở lên có 19 công trình đang thi công dở dang (Phú Thọ: 02; Bắc Ninh: 02; Hà Nội: 13; Ninh Bình: 02).
- Theo báo cáo nhanh của các địa phương và trao đổi với các Chi cục Thủy lợi, bão số 10 và mưa lũ sau bão số 10, số 11 đã gây ra 59 sự cố đê điều tại các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên: 01, Phú Thọ: 02, Hà Nội: 02, Bắc Ninh: 06, Hưng Yên: 02, Ninh Bình: 21, Thanh Hóa: 15, Nghệ An: 04, Hà Tĩnh: 04 và Quảng Trị: 02; tăng 06 sự cố (tại tỉnh Thái Nguyên 01, Bắc Ninh 04, Hà Nội 01) so với báo cáo ngày 07/10. 

- Tuyến đê sông Cầu thành phố Thái Nguyên dài 2,15km đã phải huy động lực lượng, vật tư phương tiện đắp chống tràn lên hơn 1,0m trên chiều dài hơn 550m, do mực nước vượt cao trình đỉnh đê trên 1m.

- Tại vị trí K1+000÷K1+700 và K2+000÷K2+050 (xã Phúc Hoà) đê hữu Thương đã xảy ra sự cố tràn đê tại 03 vị trí với chiều dài 850 m, sự cố đã được UBND xã Phúc Hoà huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn.

Trong đó, các địa phương đã xử lý giờ đầu 42 sự cố và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến đối với 17 sự cố còn lại.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
- Ngày 07/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 189/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ.
- Ngày 07/10/2025, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 13/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

- Ngày 07/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các Công điện về việc đóng cửa xả đáy hồ Tuyên Quang, Hòa Bình, các văn bản về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang, Hòa Bình; văn bản số 7582/BNNMT-ĐĐ về việc khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố đê điều, đảm bảo an toàn chống lũ và số 7607/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.
- Ngày 07/10/2025, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đến kiểm tra và chỉ đạo ứng phó với lũ tại tỉnh Thái Nguyên và sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 tại tỉnh Lạng Sơn.
- Ngày 07/10/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 7725/CĐ-BCT về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.
- Ngày 07/10/2025, Bộ Tổng tham mưu đã ban hành Công điện số 5741/CĐ-TM về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó; tổ chức đoàn kiểm tra các tuyến đê sông Cầu tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo thông tin nhanh của các tỉnh mưa lớn sau bão số 11, mưa lũ gây thiệt hại ban đầu như sau như sau:

- Về người: 13 người chết, mất tích và 05 người bị thương, trong đó:

+ Do sạt lở đất: 03 người chết (Cao Bằng 01 người, Thanh Hóa 02 người).

+ Do lũ cuốn: 04 người chết (Thái Nguyên) 05 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 02 người, Bắc Ninh 02 người, Thanh Hóa 01 người).
+ 01 người do sét đánh tại Bắc Ninh.
*Tình hình ngập lụt do mưa lũ sau bão: 15.762 nhà bị ngập (Sơn La 50, Tuyên Quang 171, Lạng Sơn 1.997, Cao Bằng 6.992, Thái Nguyên 5.455, Hà Nội 1.055, Bắc Ninh 27, Thanh Hóa 15); hiện nay, còn ngập lụt tại 33 xã/5.455 hộ tại Thái Nguyên và 03 xã/1.034 hộ tại Lạng Sơn).
- Về nhà ở: 402 nhà thiệt hại, hư hỏng.
- Về nông nghiệp: 14.621 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (Sơn La 9ha; Tuyên Quang 375ha; Lạng Sơn 410ha, Cao Bằng 5.000ha, Thái Nguyên 4.265ha, Bắc Ninh 2.984ha).

- Về chăn nuôi: 536 con gia súc, 96.480 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Về giao thông: Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 602 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT

Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;     Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
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PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Thành
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